
  
 

BÁO BÀI - LỚP 2A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 2A 

 
(Tuần/week: 5 Từ ngày/From 14/09/2026 đến ngày/To 18/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Hồng Trâm Khanh 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

14/09/2026 

1 Tiếng Việt BÀI 9: CÔ GIÁO LỚP EM​
Đọc: Cô giáo lớp em 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

2 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Chiếc đèn ông sao 

Mang theo lồng đèn trung 
thu nhỏ (nếu có)​
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm, kéo 

3 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Chiếc đèn ông sao 

Mang theo lồng đèn trung 
thu nhỏ (nếu có)​
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm, kéo 

4 English P1 — Unit 10: It's hot today? | Lesson 2 | 
Pages: 75 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English P2 — Unit 10: It's hot today? | Lesson 3 
| Pages: 76 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 English (Expat) P1 — Unit 10: It's hot today? | Lesson 1 | 
Pages: 74 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P2 — Unit 10: It's hot today? | Lesson 4 
| Pages: 77 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Tiếng Việt BÀI 9: CÔ GIÁO LỚP EM​
Đọc: Cô giáo lớp em 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

15/09/2026 

1 Toán Bài 8: Bảng cộng (qua 10) 
SGK Toán 2, VBT Toán 2, 
đồ dùng học tập (bảng con, 
bút lông, phấn, ...) 

2 Tiếng Việt BÀI 9: CÔ GIÁO LỚP EM​
Viết: Chữ hoa D 

SGK TV2, VBT TV2, đồ 
dùng học tập,... 

3 Tiếng Việt 
BÀI 9: CÔ GIÁO LỚP EM​
Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham 
học 

SGK TV2, VBT TV2, đồ 
dùng học tập,... 

4 STEAM Lab Dự án Tái chế giấy Chuẩn bị kéo và bút màu 

5 STEAM Lab Dự án Tái chế giấy Chuẩn bị kéo và bút màu 



  
 

 

6 English (Expat) P3 — Unit 10: It's hot today? | 
Lesson 6 | Pages: 79 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P4 — Unit 10: It's hot today? | 
Lesson 6 | Pages: 79 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

8 Tiếng Việt BÀI 10: THỜI KHÓA BIỂU​
Đọc: Thời khóa biểu 

SGK TV2, VBT TV2, đồ 
dùng học tập,... 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
16/09/2026 

1 Global Perspectives 
Lesson 1.5​
 Make a class display: Plan and 
organize contributions (p. 29-30) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Giáo dục thể chất 

Bài 4: Đi đều, đứng lại, đổi nhịp theo 
hiệu lệnh​
- Học và thực hiện kỹ thuật đi đều, 
đứng lại và đổi nhịp khi đi sai chân.​
- Ôn tập đi đều theo hàng ngang, hàng 
dọc đúng nhịp hô.​
- Trò chơi vận động rèn luyện sự nhịp 
nhàng và khả năng quan sát. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

3 Giáo dục thể chất 

Bài 4: Đi đều, đứng lại, đổi nhịp theo 
hiệu lệnh​
- Học và thực hiện kỹ thuật đi đều, 
đứng lại và đổi nhịp khi đi sai chân.​
- Ôn tập đi đều theo hàng ngang, hàng 
dọc đúng nhịp hô.​
- Trò chơi vận động rèn luyện sự nhịp 
nhàng và khả năng quan sát. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

4 English P3 — Unit 10: It's hot today? | Lesson 5 
| Pages: 78 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English P4 — Unit 10: It's hot today? | Lesson 5 
| Pages: 78 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 AI & Digital 
Innovation Virus nhảy múa 

Mang thiết bị điện tử 
7 AI & Digital 

Innovation Virus nhảy múa 

8 Global Perspectives 
Lesson 1.5​
 Make a class display: Plan and 
organize contributions (p. 29-30) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

17/09/2026 

1 Tiếng Việt BÀI 10: THỜI KHÓA BIỂU​
Đọc: Thời khóa biểu 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

2 Toán Bài 8: Bảng cộng (qua 10)​
Luyện tập 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 



  
 

 
 

 

3 Toán 
Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số 
đơn vị​
Giải bài toán về thêm một số đơn vị 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 

4 Tự nhiên & Xã hội Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình 
SGK TNXH 2, đồ dùng học 
tập (bút chì, gôm, bảng con, 
...) 

5 Tiếng Việt 
BÀI 10: THỜI KHÓA BIỂU​
Viết: Nghe -viết: Thời khóa biểu​
Phân biệt: c/k, ch/tr. v/d 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

6 Tiếng Việt 

BÀI 10: THỜI KHÓA BIỂU​
Luyện từ và câu​
Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu 
hoạt động 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

7 Wellbeing Bài 5: Chú rồng lửa "Giận dữ" Thực hành hoạt động về nhà 

8 Math 
Bài 8. Bảng cộng (qua 10)​
Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số 
đơn vị 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

18/09/2026 

1 Math 
Bài 8. Bảng cộng (qua 10)​
Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số 
đơn vị 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Tiếng Việt 
BÀI 10: THỜI KHÓA BIỂU​
Luyện viết đoạn: Viết thời gian biểu 
Đọc mở rộng 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

3 Toán 

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số 
đơn vị​
Giải bài toán về bớt một số đơn vị + 
Luyện tập 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 

4 Toán Bài 10: Luyện tập chung 
SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 

5 Tiếng Việt 
BÀI 10: THỜI KHÓA BIỂU​
Luyện viết đoạn: Viết thời gian biểu 
Đọc mở rộng 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

6 Bơi 
Nổi để nghỉ​
- Nổi ngửa 5–10 giây có ít hỗ trợ.​
- Hiểu 'mệt thì nổi nghỉ'. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

7 Bơi 
Nổi để nghỉ​
- Nổi ngửa 5–10 giây có ít hỗ trợ.​
- Hiểu 'mệt thì nổi nghỉ'. 

8 Global Citizen 
Competencies Bài 5: Nhìn để lắng nghe Thực hành hoạt động về nhà 

9 HĐTNHN   


